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DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC QUÝ IV/2026 - TẬP THỂ VP HĐND-UBND XÃ MINH LONG

TRỤC 1 - THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

STT NHIỆM VỤ THEO QUÝ NGƯỜI TRỰC TIẾP
CHỈ ĐẠO NGƯỜI PHỐI HỢP SẢN PHẨM SỐ

LƯỢNG

THỜI
GIAN
HOÀN

THÀNH

GHI CHÚ

1 Phối hợp tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã năm 2026 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Công văn 1 31/12/2026

2 Phối hợp thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2026 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Báo cáo 1 31/12/2026

3 Phối hợp thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm
2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Báo cáo 1 31/12/2026

4 Phối hợp thực hiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Công văn 1 31/12/2026

5 Phối hợp thực hiện công tác Giảm tỷ lệ hộ nghèo Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Báo cáo 1 31/12/2026

6 Phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo điều hành ngân sách, đẩy
nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, chương trình MTQG;

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Công văn 1 Tháng 10,
11, 12

7
Phối hợp Triển khai Đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Kế hoạch 1 Tháng 10

8
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026; phương hướng, nhiệm
vụ năm 2027. 

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Báo cáo 1 Quý IV

9 Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2026; kế
hoạch thực hiện thu chi ngân sách năm 2027

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Báo cáo 1 Quý IV

10 Trình Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 cho các
chủ đầu tư.

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Tờ trình 1 Tháng 12

11 Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn
mới năm 2026, kế hoạch thực hiện năm 2027

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Báo cáo 1 Tháng 12

12 Đôc đốc đẩy nhanh tiến độ công trình thi công trên địa bàn xã Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Công văn 1 Tháng 10,
11

13 Báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội, QPAN tháng 10, 11, 12 năm
2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Báo cáo 3 Quý IV

14 Trình Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Tờ trình 1 Tháng 12

15 Trình giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2027 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

Tờ trình 2 Tháng 12
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16 Chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND xã
khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các công chức liên quan

Công văn; Kế
hoạch; Quyết
định

3 Tháng 12

17
Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm 2026 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2027 của HĐND xã, Thường trực HĐND
xã và các Ban HĐND xã

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các công chức liên quan Báo cáo 1 Tháng 12

18
Tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9
tháng đầu năm 2026; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng
cuối năm 2026 của HĐND xã

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các công chức liên quan Báo cáo 1 Tháng 12

19 Xây dựng Báo cáo Tuần của HĐND-UBND xã Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các công chức liên quan Báo cáo 10 Quý IV

TRỤC 2 - HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

STT NHIỆM VỤ THEO QUÝ NGƯỜI TRỰC TIẾP
CHỈ ĐẠO NGƯỜI PHỐI HỢP SẢN PHẨM SỐ

LƯỢNG

THỜI
GIAN
HOÀN

THÀNH

GHI CHÚ

1 Phối hợp Chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính; Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; 

 Báo cáo 1 Tháng 11

2 Phối hợp Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2027
Phó Chánh VP HĐND-

UBND xã
Các Phòng liên quan; Kế hoạch 1 Tháng 12

3
Kết quả thực hiện Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm
2026. Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm
2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
phòng liên quan; Báo cáo 2 Tháng 12 Khi có yêu cầu của

Sở

4 Chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách

Bảng chấm điểm 1 Tháng 10

5 Tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (09/11) (bằng nhiều hình thức)

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách

Kế hoạch, Báo
cáo

2 Tháng 11

TRỤC 3 - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT NHIỆM VỤ THEO QUÝ NGƯỜI TRỰC TIẾP
CHỈ ĐẠO NGƯỜI PHỐI HỢP SẢN PHẨM SỐ

LƯỢNG

THỜI
GIAN
HOÀN

THÀNH

GHI CHÚ

1

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên tuyền ngày chuyển đổi số
quốc gia;  Chấm điểm chuyển đổi số năm 2026. Hướng dẫn tổ
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
năm 2026 (10/10/2026)

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Công văn 2 Tháng 10,

11

2 Phối hợp Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị năm 2026

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo 1 Quý IV

2 Phối hợp xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2027 của xã
Minh Long

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Tháng 12
TRỤC 4 - XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG

PHÍ, TIÊU CỰC
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STT NHIỆM VỤ THEO QUÝ NGƯỜI TRỰC TIẾP
CHỈ ĐẠO NGƯỜI PHỐI HỢP SẢN PHẨM SỐ

LƯỢNG

THỜI
GIAN
HOÀN

THÀNH

GHI CHÚ

1
Phối hợp Chỉ đạo tổ chức đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua
khen thưởng năm 2026; đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị,
trường học, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách Công văn 2 Tháng 11

2
Phối hợp Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ
quan, đơn vị nghỉ hưu trong 2026. Xây dựng, đề xuất biên chế

năm 2027

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách Báo cáo 1 Quý IV

3
Nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung quý
IV năm 2026; Nâng bậc lương trước thời hạn năm 2026 và phụ
cấp thâm niên nhà giáo 6 tháng cuối năm 2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách Quyết định 1 Tháng 12

4
Xây dựng phương án thay đổi vị trí việc làm đối với công chức,
đồng thời Chuyển xếp ngạch chuyên viên chính đối với Trưởng
và Phó Trưởng phòng năm 2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách Phương án 1 Quý IV

5 Xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp thuộc
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Đề án 1 Tháng 11

6 Báo cáo công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND xã
năm 2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách

Báo cáo 1 Tháng 11,
12

7 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2026; Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo 1 Tháng 10,
11

8
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng
phí; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
của công dân Qúy IV và năm 2026

Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách Báo cáo 1 Tháng 12

9 Xây dựng Lịch tiếp công dân năm 2027 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách

Thông báo 1 Tháng 12

10 Triển khai tổng hợp kê khai tài sản thu nhập năm 2026 Chánh VP HĐND-
UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã và
công chức phụ trách

Danh sách, Báo
cáo

1 Tháng 12

TRỤC 5 - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

STT NHIỆM VỤ THEO QUÝ NGƯỜI TRỰC TIẾP
CHỈ ĐẠO NGƯỜI PHỐI HỢP SẢN PHẨM SỐ

LƯỢNG

THỜI
GIAN
HOÀN

THÀNH

GHI CHÚ

1 Phối hợp Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11.

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Tháng 11

2 Báo kết kết quả triển khai thực hiện "Toàn dân đoàn kết dựng
đời sống văn hoá"  xã năm 2026

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo 1 Tháng 11

3 Tổ chức bình xét Thôn văn hóa, gia đình văn hóa năm 2026,
chấm điểm xã tiêu biểu năm 2026

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo 1 Tháng 11



4

4
Phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quản lý về xây
dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
trên địa bàn xã Minh Long năm 2026

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Tháng 11

5 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân năm
2027

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Tháng 12

6 Phối hợp triển khai Kế hoạch vận động và giao chỉ tiêu hiến máu
tình nguyện năm 2027

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Tháng 11

7  Cộng tác với Trang thông tin điện tử xã; đăng tải bài viết, hình
ảnh trên trang fanpage của Trung tâm 

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Tin/bài/hình ảnh 60 Quý IV

8 Phối hợp Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027)

Phó Chánh VP HĐND-
UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Tháng 10

9 Tuyên truyền công tác phòng, chống bão lụt, chủ động, kịp thời
ứng phó với thiên tai mùa mưa bão

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Tin/bài tuyên
truyền, Báo cáo

2 Quý IV

TRỤC 6 - CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

STT NHIỆM VỤ THEO QUÝ NGƯỜI TRỰC TIẾP
CHỈ ĐẠO NGƯỜI PHỐI HỢP SẢN PHẨM SỐ

LƯỢNG

THỜI
GIAN
HOÀN

THÀNH

GHI CHÚ

1 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2026; xây dựng Kế hoạch đối
ngoại năm 2027

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo, Kế
hoạch

2 Tháng 12

2
Phối hợp Chỉ đạo tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân, tặng quà
nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 37
năm Ngày Hội QPTD.

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch, Báo

cáo 2 Tháng 12

2 Phối hợp Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương
năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo, Kế

hoạch 2 Tháng 12

3 Phối hợp Tổ chức phát Lệnh gọi và khám sơ tuyển sức khỏe
NVQS năm 2027

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã Các Phòng, đơn vị liên quan Kế hoạch 1 Quý IV

3 Phối hợp Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ năm 2026

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã

Các Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo 1 Tháng 12

4 Tổ Công tác Đề án 06 xã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình
hình, kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã (Quý IV/2026).

Chánh Phó Chánh VP
HĐND-UBND xã

Phó Chánh VP HĐND-UBND xã; Các
Phòng, đơn vị liên quan Báo cáo 1 Tháng 12
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